
   ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LONG AN Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QÐ-UBND   Long An, ngày      tháng  01  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Bảng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý

chất thải rắn, rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An năm 2020
________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị 
định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-
BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 177/2013/NĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 47/TTr-SXD ngày 
08/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Bảng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn, rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An năm 2020 (theo phụ lục danh 
mục giá dịch vụ đính kèm).

Bảng giá dịch vụ nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định.
Điều 2. Lộ trình điều chỉnh tăng giá dịch vụ quy định tại điều 1 quyết định 

này theo hướng đến năm 2021 ngân sách nhà nước không phải cấp bù kinh phí 
đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Vào tháng 12/2020, Sở Xây 
dựng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh mức giá dịch vụ 
nêu trên để thực hiện trong năm 2021.

Trong quá trình tổ chức thực hiện giá dịch vụ về rác nêu trên:
- Nếu địa phương thu đủ 100% trên tổng số các đối tượng theo lập bộ, 

nhưng không đủ tiền thanh toán chi phí các dịch vụ này thì ngân sách tỉnh hỗ trợ 
khoản chênh lệch thiếu để bù đắp;

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=177/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=49/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=77/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=25/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=233/2016/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=177/2013/N%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=75&lan=1
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- Nếu địa phương thu không đủ trên tổng số các đối tượng theo lập bộ, thì 
ngân sách tỉnh không hỗ trợ khoản chênh lệch thiếu này; khoản thiếu hụt này do 
UBND cấp huyện tự cân đối ngân sách để giải quyết.

Giao Sở Tài chính kiểm tra, thanh tra việc thu phí dịch vụ về rác nêu trên, 
làm cơ sở để xử lý hỗ trợ kinh phí theo quy định trên.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có 
liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này; thực hiện niêm yết 
giá dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật về giá; kịp thời báo cáo, tham mưu 
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những bất hợp lý phát sinh (nếu có).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 5090/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh. 

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc 

Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ 
trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- Phòng: KTTC, HCQT;
- Lưu: VT, Quoc.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ
(kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 10/01/2020    

của UBND tỉnh Long An)
_________________

1. Thành phố Tân An

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU

1 Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải rắn thông thường, rác thải sinh hoạt  

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh  

a Các phường, thị trấn  

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 58.000
- Trong hẻm // 44.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu gom 
tận nhà dân trong hẻm // 58.000

b Các xã  
- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 44.000
- Trong hẻm // 29.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu gom 
tận nhà dân trong hẻm // 44.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh  
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 58.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến dưới 250 
kg/tháng // 117.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến dưới 420 
kg/tháng // 292.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến dưới 1.000 
kg/tháng // 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000 kg/tháng trở lên đồng/kg 1.200

1.3 Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự 
nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang  

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 292.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người // 585.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người // 877.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên // 1.462.000
1.4. Trường học  
- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/tháng 292.000
- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, sinh viên // 585.000

- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh, sinh 
viên // 877.000

- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở lên // 1.462.000
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2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại (rác thải 
y tế, công nghiệp nguy hại, chế biến nông thủy 
sản, rác thải nguy hại khác)

 

2.1 Rác thải y tế  

a Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh viện tư 
nhân đồng/kg 35.100

b Đối với phòng khám tư nhân  
 -  Phòng khám nội khoa đồng/tháng 214.000
 -  Phòng khám ngoại, sản khoa // 351.000
2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại  
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên đồng/kg 103.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác thải  
khác đồng/kg 1.200
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2. Thị xã Kiến Tường

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU 

1 Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn thông thường, rác thải sinh hoạt  

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh  

a Các phường, thị trấn  
- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 58.000
- Trong hẻm // 44.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm 58.000

b Các xã  
- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 44.000
- Trong hẻm // 29.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm // 44.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh  
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 58.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến dưới 
250 kg/tháng // 117.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến dưới 
420 kg/tháng // 292.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến dưới 
1.000 kg/tháng // 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000 kg/tháng trở lên đồng/kg 1.200

1.3 Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự 
nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang  

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 292.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người // 585.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người // 877.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên // 975.000

1.4 Trường học  
- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/ tháng 292.000

- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, sinh 
viên // 780.000

- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh, sinh 
viên // 1.170.000

- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở lên // 1.462.000

2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại (rác 
thải y tế, công nghiệp nguy hại, chế biến nông 
thủy sản, rác thải nguy hại khác)
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2.1 Rác thải y tế   

a Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh viện 
tư nhân đồng/kg 35.100

b Đối với phòng khám tư nhân  
- Phòng khám nội khoa đồng/tháng 210.000
- Phòng khám ngoại, sản khoa // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại  
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên đồng/kg 102.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác thải 
khác đồng/kg 1.200
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3. Huyện Thạnh Hóa   

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU 

1
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải rắn thông thường, rác thải 
sinh hoạt

  

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   
a Các phường, thị trấn   

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 50.000

- Trong hẻm  // 38.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện 
thu gom tận nhà dân trong hẻm  // 50.000

b Các xã   

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng  38.000

- Trong hẻm // 25.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện 
thu gom tận nhà dân trong hẻm // 38.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh   
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 58.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến 
dưới 250 kg/tháng // 156.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến 
dưới 420 kg/tháng // 390.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến 
dưới 1.000 kg/tháng // 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000 kg/tháng trở 
lên đồng/kg 1.200

1.3
Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn 
vị sự nghiệp nhà nước, lực lượng vũ 
trang

  

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 300.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người // 600.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người // 900.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên // 1.500.000

1.4 Trường học   
- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/tháng 300.000

- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, 
sinh viên  // 600.000
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- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học 
sinh, sinh viên  // 900.000

- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở 
lên // 1.500.000

2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại 
(rác thải y tế, công nghiệp nguy hại, chế 
biến nông thủy sản, rác thải khác)

  

2.1 Rác thải y tế   

a Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh 
viện tư nhân đồng/kg 35.100

b Đối với phòng khám tư nhân   
- Phòng khám nội khoa đồng/tháng 210.000
- Phòng khám ngoại, sản khoa  // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại   
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên đồng/kg 102.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác 
thải khác đồng/kg 1.200
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4. Huyện Tân Thạnh   
STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU 

1

Giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải rắn 
thông thường, rác thải sinh 
hoạt

  

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   
a Các phường, thị trấn   
- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 50.000
- Trong hẻm // 38.000

-
Trường hợp đơn vị thu gom rác 
thực hiện thu gom tận nhà dân 
trong hẻm

 // 50.000

b Các xã   
- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng  38.000
- Trong hẻm // 25.000

-
Trường hợp đơn vị thu gom rác 
thực hiện thu gom tận nhà dân 
trong hẻm

 // 38.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh 
doanh   

- Khối lượng rác thải dưới 150 
kg/tháng đồng/tháng 58.000

- Khối lượng rác thải từ 150 
kg/tháng đến dưới 250 kg/tháng // 117.000

- Khối lượng rác thải từ 250 
kg/tháng đến dưới 420 kg/tháng // 292.000

-
Khối lượng rác thải từ 420 
kg/tháng đến dưới 1.000 
kg/tháng

// 1.170.000

 Khối lượng rác thải từ 1.000 
kg/tháng trở lên đồng/kg 1.200

1.3
Các cơ quan hành chính, tổ 
chức, đơn vị sự nghiệp nhà 
nước, lực lượng vũ trang

  

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 195.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 
50 người // 390.000

- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 
người // 585.000

- Có qui mô từ 100 người trở lên // 975.000
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1.4 Trường học   

- Có qui mô dưới 200 học sinh, 
sinh viên đồng/ tháng 195.000

- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 
học sinh, sinh viên // 390.000

- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 
học sinh, sinh viên // 585.000

- Có qui mô từ 1.000 học sinh, 
sinh viên trở lên  // 975.000

2

Giá dịch vụ thu gom rác thải 
nguy hại (rác thải y tế, công 
nghiệp nguy hại, chế biến nông 
thủy sản, rác thải khác)

  

2.1 Rác thải y tế   

a Đối với các cơ sở y tế công lập, 
các bệnh viện tư nhân đồng/kg 35.100

b Đối với phòng khám tư nhân   
- Phòng khám nội khoa đồng/tháng 210.000
- Phòng khám ngoại, sản khoa  // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại   
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000

- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở 
lên đồng/kg 102.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy 
sản, rác thải khác đồng/kg 1.200
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5. Huyện Mộc Hóa  
 

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU 

1
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải rắn thông thường, rác thải 
sinh hoạt

  

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   
a Các phường, thị trấn   

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 50.000

- Trong hẻm  // 38.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện 
thu gom tận nhà dân trong hẻm // 50.000

b Các xã   

- Mặt tiền đường  đồng/hộ/tháng 38.000

- Trong hẻm // 25.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện 
thu gom tận nhà dân trong hẻm // 38.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh   
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 58.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến 
dưới 250 kg/tháng // 117.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến 
dưới 420 kg/tháng // 292.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến 
dưới 1.000kg/tháng // 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000 kg/tháng trở 
lên đồng/kg 1.200

1.3 Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị 
sự nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang   

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 292.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người // 585.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người // 877.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên // 975.000

1.4 Trường học   
- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/ tháng 292.000
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- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, 
sinh viên  // 780.000

- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh, 
sinh viên  // 1.170.000

- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở 
lên  // 1.462.000

2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại 
(rác thải y tế, công nghiệp nguy hại, chế 
biến nông thủy sản, rác thải khác)

  

2.1 Rác thải y tế   

a Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh 
viện tư nhân đồng/kg 35.100

b Đối với phòng khám tư nhân   
- Phòng khám nội khoa đồng/tháng 210.000
- Phòng khám ngoại, sản khoa // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại   
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên đồng/kg 102.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác 
thải khác đồng/kg 1.200
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6. Huyện Vĩnh Hưng   

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU 

1
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn thông thường, rác thải sinh 
hoạt

  

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   
a Các phường, thị trấn   

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 50.000

- Trong hẻm // 38.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm // 50.000

b Các xã   

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 38.000

- Trong hẻm  // 25.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm  // 38.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh   
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 58.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến dưới 
250 kg/tháng // 117.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến dưới 
420 kg/tháng // 292.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến 
1.000 kg/tháng // 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000 kg/tháng trở lên đồng/kg 1.200

1.3 Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị 
sự nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang   

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 292.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người // 585.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người // 877.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên // 975.000

1.4 Trường học   
- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/ tháng 292.000

- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, 
sinh viên  // 780.000
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- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh, 
sinh viên  // 1.170.000

- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở 
lên // 1.462.000

2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại (rác 
thải y tế, công nghiệp nguy hại, chế biến 
nông thủy sản, rác thải nguy hại khác)

  

2.1 Rác thải y tế   

- Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh 
viện tư nhân đồng/kg 35.100

- Đối với phòng khám tư nhân đồng/tháng  
- Phòng khám nội khoa // 210.000
- Phòng khám ngoại, sản khoa  // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại   
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên đồng/kg 102.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác 
thải khác đồng/kg 1.200
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7. Huyện Tân Hưng   

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU 

1 Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải rắn thông thường, rác thải sinh hoạt   

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   

a Các phường, thị trấn   

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 50.000
- Trong hẻm // 38.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu gom 
tận nhà dân trong hẻm // 50.000

b Các xã   
- Mặt tiền đường  đồng/hộ/tháng 38.000
- Trong hẻm // 25.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu gom 
tận nhà dân trong hẻm // 38.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh   
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 58.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến dưới 250 
kg/tháng // 117.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến dưới 420 
kg/tháng // 292.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến 1.000 
đồng/kg // 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000 kg/tháng trở lên đồng/kg 1.200

1.3 Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự 
nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang   

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 292.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người // 585.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người // 877.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên // 975.000

1.4 Trường học   
- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/ tháng 292.000
- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh // 780.000
- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh // 1.170.000
- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở lên // 1.462.000
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2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại (rác thải y 
tế, công nghiệp nguy hại, chế biến nông thủy sản, 
rác thải khác)

  

2.1 Rác thải y tế   

- Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh viện tư 
nhân đồng/kg 35.100

- Đối với phòng khám tư nhân đồng/tháng  
- Phòng khám nội khoa // 210.000
- Phòng khám ngoại, sản khoa // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại   
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên đồng/kg 102.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác thải khác đồng/kg 1.200
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8. Huyện Châu Thành   

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU 
2020

1 Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải rắn thông thường, rác thải sinh hoạt   

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   
a Các phường, thị trấn   
- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 58.000
- Trong hẻm // 44.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm // 58.000

b Các xã   

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng  44.000

- Trong hẻm // 29.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm // 44.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh   
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 58.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến dưới 
250 kg/tháng // 117.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến dưới 
420 kg/tháng // 292.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến dưới 
1.000kg/tháng đồng/tháng 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000 kg/tháng trở lên đồng/kg 1.200

1.3 Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự 
nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang   

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 292.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người  // 585.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người  // 877.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên  // 975.000

1.4 Trường học   
- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/ tháng 292.000

- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, sinh 
viên // 780.000

- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh, sinh 
viên // 1.170.000
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- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở lên // 1.462.000

2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại (rác 
thải y tế, công nghiệp nguy hại, chế biến nông 
thủy sản, rác thải khác)

  

2.1 Rác thải y tế   

- Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh viện tư 
nhân đồng/kg 35.100

- Đối với phòng khám tư nhân đồng/tháng  
- Phòng khám nội khoa  // 210.000
- Phòng khám ngoại, sản khoa  // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại   
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên đồng/kg 102.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác thải 
khác đồng/kg 1.200
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9. Huyện Thủ Thừa   

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU

1
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn thông thường, rác thải sinh 
hoạt

  

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   
a Các phường, thị trấn   

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 50.000

- Trong hẻm // 38.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện 
thu gom tận nhà dân trong hẻm // 50.000

b Các xã   

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng  38.000

- Trong hẻm // 25.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện 
thu gom tận nhà dân trong hẻm // 38.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh   
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 58.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến 
dưới 250 kg/tháng // 117.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến 
dưới 420 kg/tháng // 292.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến 
dưới 1.000 kg/tháng đồng/tháng 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000 kg/tháng trở lên đồng/kg 1.200

1.3 Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị 
sự nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang   

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 292.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người  // 585.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người  // 877.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên  // 1.462.000

1.4 Trường học   
- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/ tháng 292.000

- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, 
sinh viên // 585.000
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- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh, 
sinh viên // 877.000

- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở 
lên  // 1.462.000

2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại 
(rác thải y tế, công nghiệp nguy hại, chế 
biến nông thủy sản, rác thải khác)

  

2.1 Rác thải y tế   

- Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh 
viện tư nhân đồng/kg 35.100

- Đối với phòng khám tư nhân   
- Phòng khám nội khoa đồng/tháng 210.000
- Phòng khám ngoại, sản khoa  // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại   
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên đồng/kg 102.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác 
thải khác đồng/kg 1.200
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10. Huyện Bến Lức   
ST
T DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU

1 Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải rắn thông thường, rác thải sinh hoạt   

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   
a Thị trấn Bến Lức   
- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 58.000
- Trong hẻm // 44.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm // 58.000

b Các xã   
- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 44.000
- Trong hẻm // 29.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm // 44.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh   
- Khối lượng rác thải dưới 150kg/tháng đồng/tháng 78.000

- Khối lượng rác thải từ 150kg/tháng đến dưới 
250kg/tháng // 156.000

- Khối lượng rác thải từ 250kg/tháng đến dưới 
420kg/tháng // 390.000

- Khối lượng rác thải từ 420kg/tháng đến dưới 
1.000 kg/tháng đồng/tháng 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000kg/tháng trở lên đồng/kg 1.200

-
Cở sở nhà trọ lấy mức thu 01 phòng có người sử 
dụng bằng 50% mức thu 01 hộ gia đình không 
kinh doanh trong hẻm

đồng/01phòng
/ tháng 19.000

1.3 Cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự 
nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang   

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 292.000

- Qui mô từ 20 người đến dưới 50 người // 585.000
- Qui mô từ 50 người đến dưới 100 người // 877.000
- Qui mô từ 100 người trở lên // 1.462.000

1.4 Trường học   
- Qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/tháng 292.000
- Qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, sinh viên // 585.000
- Qui mô từ 500 đến dưới 1000 học sinh, sinh viên // 877.000
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- Qui mô từ 1000 học sinh, sinh viên trở lên // 1.462.000

2
Giá dịch vụ xử lý rác thải nguy hại (rắc thải y 
tế, công nghiệp nguy hại, chế biến nông thủy 
sản, rác thải nguy hại khác)

  

2.1 Rác thải y tế   

a Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh viện tư 
nhân đồng/kg 35.100

b Đối với phòng khám tư nhân   
- Phòng khám nội khoa đồng/tháng 214.000
- Phòng khám ngoại, sản khoa // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại   
- Có khối lượng dưới 5kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5kg/tháng trở lên đồng/kg 103.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác thải 
khác đồng/kg 1.200
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11. Huyện Cần Giuộc   

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU 

1
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn thông thường, rác thải sinh 
hoạt

  

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   
a Các phường, thị trấn   

- Mặt tiền đường  đồng/hộ/tháng 58.000

- Trong hẻm // 44.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm // 58.000

b Các xã   

- Mặt tiền đường  đồng/hộ/tháng 44.000

- Trong hẻm // 29.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm // 44.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh   
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 175.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến dưới 
250 kg/tháng // 341.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến dưới 
420 kg/tháng // 655.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến dưới 
1.000 kg // 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000 kg/tháng trở lên đồng/kg 1.200

1.3 Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự 
nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang   

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 292.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người // 585.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người // 877.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên // 1.462.000

1.4. Trường học   
- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/tháng 292.000

- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, sinh 
viên // 585.000
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- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh, sinh 
viên // 877.000

- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở lên // 1.462.000

2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại (rác 
thải y tế, công nghiệp nguy hại, chế biến 
nông thủy sản, rác thải nguy hại khác)

  

2.1 Rác thải y tế   

a Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh viện 
tư nhân đồng/kg 35.100

b Đối với phòng khám tư nhân   
- Phòng khám nội khoa đồng/tháng 210.000
- Phòng khám ngoại, sản khoa // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại   
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên đồng/kg 102.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác thải 
khác đồng/kg 1.200
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12. Huyện Cần Đước   

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU 

1
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn thông thường, rác thải sinh 
hoạt

  

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   
a Các phường, thị trấn   

- Mặt tiền đường đồng/hộ 
tháng 58.000

- Trong hẻm // 44.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện 
thu gom tận nhà dân trong hẻm // 58.000

b Các xã   

- Mặt tiền đường đồng/hộ 
tháng 58.000

- Trong hẻm // 44.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện 
thu gom tận nhà dân trong hẻm // 58.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh   
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 78.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến 
dưới 250 kg/tháng // 156.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến 
dưới 420 kg/tháng // 390.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến 
dưới 1.000 kg/tháng đồng/tháng 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000 kg/tháng trở 
lên đồng/kg 1.200

1.3 Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị 
sự nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang   

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 300.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người  // 600.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người  // 900.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên  // 1.500.000

1.4. Trường học   

- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/đơn 
vị/tháng 300.000
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- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, 
sinh viên // 600.000

- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh, 
sinh viên // 900.000

- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở 
lên // 1.500.000

2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại 
(rác thải y tế, công nghiệp nguy hại, chế 
biến nông thủy sản, rác thải khác)

  

2.1 Rác thải y tế (huyện không có)   
2.2 Rác thải công nghiệp (huyện không có)   

2.3 Rác thải từ chế biến nông sản, rác thải 
khác đồng/kg 1.200
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13. Huyện Tân Trụ   

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU 

1
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải rắn thông thường, rác thải 
sinh hoạt

  

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   
a Các phường, thị trấn   
- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 58.000
- Trong hẻm // 44.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện 
thu gom tận nhà dân trong hẻm // 58.000

b Các xã   

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng  44.000

- Trong hẻm // 29.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện 
thu gom tận nhà dân trong hẻm // 44.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh   
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 58.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến 
dưới 250 kg/tháng // 117.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến 
dưới 420 kg/tháng // 292.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến 
dưới 1.000kg/tháng đồng/tháng 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000 kg/tháng trở 
lên đồng/kg 1.200

1.3 Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị 
sự nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang   

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 292.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người  // 585.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người  // 877.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên  // 975.000

1.4 Trường học   
- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/ tháng 292.000

- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, 
sinh viên // 780.000
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- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh, 
sinh viên // 1.170.000

- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở 
lên // 1.462.000

2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại 
(rác thải y tế, công nghiệp nguy hại, chế 
biến nông thủy sản, rác thải khác)

  

2.1 Rác thải y tế   

- Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh 
viện tư nhân đồng/kg 35.100

- Đối với phòng khám tư nhân đồng/tháng  
- Phòng khám nội khoa  // 210.000
- Phòng khám ngoại, sản khoa  // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại   
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên đồng/kg 102.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác 
thải khác đồng/kg 1.200
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14. Huyện Đức Huệ   

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU 

1
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn thông thường, rác thải sinh 
hoạt

  

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   
a Các phường, thị trấn   

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 50.000

- Trong hẻm // 38.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm // 50.000

b Các xã   

- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng  38.000

- Trong hẻm // 25.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm // 38.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh   
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 58.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến dưới 
250 kg/tháng // 117.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến dưới 
420 kg/tháng // 292.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến dưới 
1.000kg/tháng đồng/tháng 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ 1.000 kg/tháng trở lên đồng/kg 1.200

1.3 Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự 
nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang   

- Có qui mô dưới 20 người đồng/đơn 
vị/tháng 292.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người // 585.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người // 877.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên // 975.000

1.4 Trường học   
- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/ tháng 292.000

- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, sinh 
viên  // 780.000
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- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh, 
sinh viên  // 1.170.000

- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở lên  // 1.462.000

2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại (rác 
thải y tế, công nghiệp nguy hại, chế biến 
nông thủy sản, rác thải khác)

  

2.1 Rác thải y tế   

- Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh viện 
tư nhân đồng/kg 35.100

- Đối với phòng khám tư nhân   
- Phòng khám nội khoa đồng/tháng 210.000
- Phòng khám ngoại, sản khoa // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại   
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên đồng/kg 102.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác thải 
khác đồng/kg 1.200
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15. Huyện Đức Hòa   

STT DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ ĐVT MỨC THU

1 Giá dịch vụ vệ sinh thu gom chất thải rắn 
thông thường, rác thải sinh hoạt   

1.1 Hộ gia đình không kinh doanh   
a Các phường, thị trấn   
- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng 58.000
- Trong hẻm // 44.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm  // 58.000

b Các xã   
- Mặt tiền đường đồng/hộ/tháng  44.000
- Trong hẻm  // 29.000

- Trường hợp đơn vị thu gom rác thực hiện thu 
gom tận nhà dân trong hẻm // 44.000

1.2 Ngoài hộ gia đình không kinh doanh   
- Khối lượng rác thải dưới 150 kg/tháng đồng/tháng 58.000

- Khối lượng rác thải từ 150 kg/tháng đến dưới 
250 kg/tháng // 117.000

- Khối lượng rác thải từ 250 kg/tháng đến dưới 
420 kg/tháng // 292.000

- Khối lượng rác thải từ 420 kg/tháng đến dưới 
1.000 kg/tháng // 1.170.000

- Khối lượng rác thải từ  1.000 kg/tháng trở lên đồng/kg 1.200

1.3 Các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự 
nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang   

- Có qui mô dưới 20 người  đồng/đơn 
vị/tháng 292.000

- Có qui mô từ 20 người đến dưới 50 người // 585.000
- Có qui mô từ 50 đến dưới 100 người // 877.000
- Có qui mô từ 100 người trở lên // 1.462.000

1.4. Trường học  
- Có qui mô dưới 200 học sinh, sinh viên đồng/ tháng 292.000

- Có qui mô từ 200 đến dưới 500 học sinh, sinh 
viên  // 585.000

- Có qui mô từ 500 đến dưới 1.000 học sinh, sinh 
viên  // 877.000

- Có qui mô từ 1.000 học sinh, sinh viên trở lên  // 1.462.000
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2
Giá dịch vụ thu gom rác thải nguy hại (rác 
thải y tế, công nghiệp nguy hại, chế biến 
nông thủy sản, rác thải nguy hại khác)

  

2.1 Rác thải y tế   

a Đối với các cơ sở y tế công lập, các bệnh viện 
tư nhân đồng/kg 35.100

b Đối với phòng khám tư nhân   
 -  Phòng khám nội khoa đồng/tháng 210.000
 -  Phòng khám ngoại, sản khoa  // 351.000

2.2 Rác thải công nghiệp nguy hại   
- Có khối lượng dưới 5 kg/tháng đồng/tháng 497.000
- Có khối lượng từ 5 kg/tháng trở lên đồng/kg 102.500

2.3 Rác thải từ chế biến nông thủy sản, rác thải 
khác đồng/kg 1.200
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